
STT Lớp Học phần Mã HP Giáo viên Khoa Số TC TH KHÓA HỌC Mở ở Khóa Sĩ số CN ĐT ĐK KT

1 Toán cao cấp 1(Kì hè-1-N0 8) MAT141 Quách Mai Liên KHCB 4 7..10 10 60 1 1 1 1
2 Toán cao cấp 1(Kì hè-1-N0 10) MAT141 Khoa Thu Hoài KHCB 4 7..10 10 60 1 1 1 1
3 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán(Kì hè-1-N0 4) DSA221 Phạm Thị Thương CNTT 2 0,5 7..9, 9KT 7 45 1 0 0 1
4 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán(Kì hè-1-N0 10) DSA221 Nguyễn Lan Oanh CNTT 2 0,5 7..9, 9KT 7 45 1 0 0 1
5 Toán cao cấp 2(Kì hè-1-N0 7) MAT132 Đinh Diệu Hằng KHCB 3 7..10 10 60 1 1 1
6 Toán cao cấp 2(Kì hè-1-N0 8) MAT132 Nguyễn Thị Giang KHCB 3 7..10 10 1 1 1
7 Toán cao cấp 2(Kì hè-1-N0 9) MAT132 Nguyễn Thị Quỳnh Anh KHCB 3 7..10 10 1 1 1
8 Xác suất thống kê(Kì hè-1-N0 3) PRS221 Khoa Thu Hoài KHCB 2 7..9 7 1 1 1
9 Xác suất thống kê(Kì hè-1-N0 6) PRS221 Trần Thị Ngân KHCB 2 7..9 7 1 1 1

10 Xác suất thống kê(Kì hè-1-N0 7) PRS221 Bùi Thị Thanh Xuân KHCB 2 7..9 7 1 1 1
11 Vật lý 1(Kì hè-1-N0 3) PHY131 Trịnh Ngọc Hiến KHCB 3 7..10 10 1 1 1
12 Vật lý 1(Kì hè-1-N0 6) PHY131 Nguyễn Thị Thanh Huyền KHCB 3 7..10 10 1 1 1
13 Tư tưởng Hồ Chí Minh(Kì hè-1-N0 3) HCM121 Lê Quang Đăng KHCB 2 7..10 10 1 0 (K8) 1 1
14 Tư tưởng Hồ Chí Minh(Kì hè-1-N0 6) HCM121 Trịnh Thị Kim Thoa KHCB 2 7..10 10 1 0 (K8) 1 1
15 Xử lý tín hiệu số 1(Kì hè-1-N0 2) DSP221 Nguyễn Thành Trung CNĐTTT 2 7..10 10 0 1 0 0
16 Xử lý tín hiệu số 1(Kì hè-1-N0 4) DSP221 Đỗ Thị Loan CNĐTTT 2 7..10 10 0 1 0 0
17 Xử lý tín hiệu số 1(Kì hè-1-N0 6) DSP221 Vũ Văn Diện CNĐTTT 2 7..10 10 0 1 0 0
18 Vật lý 2(Kì hè-1-N0 2) PHY132 Dương Thị Thu Hương KHCB 3 7..9 7 1 1 1 0
19 Vật lý 2(Kì hè-1-N0 4) PHY132 Phạm Văn Hảo KHCB 3 7..9 7 1 1 1 0
20 Phương trình vi phân(Kì hè-1-N0 3) DIE221 Hoàng Phương Khánh KHCB 2 7..9 7 1 0 0 0
21 Anh văn 2(Kì hè-1-N0 2) ENG132 Nguyễn Thị Phương Hoa KHCB 3 7..10 10 1 1 1 1
22 Anh văn 2(Kì hè-1-N0 3) ENG132 Nguyễn Thúy Hòa KHCB 3 7..10 10 1 1 1 1
23 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin(Kì hè-1-N01) MLP151 Trần Thùy Linh KHCB 5 7..10 10 1 1 1 1
24 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu(Kì hè-1-N0 2) DMS231 Trần Mạnh Tuấn CNTT 3 1 7, 8CN, 9CN 7 45 1 0 1 1
25 Tối ưu hoá(Kì hè-1-N0 2) THO221 Nguyễn Thị Quỳnh Anh KHCB 2 7,8 7 60 1 0 0 0
26 Anh văn 1(Kì hè-1-N01) ENG131 Nguyễn Thị Duyên KHCB 3 7..10 7 55 1 1 1 1
27 Hoá đại cương(Kì hè-1-N0 2) CHE131 Phạm Minh Tuấn KHCB 3 9, 10 9 60 1 1 1 0
28 Anh văn chuyên ngành(Kì hè-1-N0 2) ENG331 Nguyễn Thùy Linh KHCB 3 7, 8CN, 9CN 7 1 1 1 1
29 Anh văn chuyên ngành(Kì hè-1-N0 3) ENG331 Phan Thị Như Quỳnh KHCB 3 7, 8CN, 9CN 7 1 1 1 1
30 Toán học rời rạc(Kì hè-1-N01) DEM231 Ngô Thúy Ngân CNTT 3 7..9 7 1 0 0 1
31 Lý thuyết thuật toán(Kì hè-1-N01) ALT221 Đào Thị Thu CNTT 2 7,8 7 1 0 0 0
32 Phương pháp số(Kì hè-1-N0 2) NUM231 Đoàn Thị Bích Ngọc CNTT 3 7..9 7 1 0 0 0
33 Anh văn 3(Kì hè-1-N0 2) ENG231 Hoàng Thu Giang KHCB 3 9 7 1 1 1 1
34 Anh văn cơ sở(Kì hè-1-N01) ENG133 Dương Thị Hồng An KHCB 3 7,8 7 1 1 1 1
35 Lý thuyết thông tin(Kì hè-1-N0 2) INT221 Dương Thị Mai Thương CNTT 2 7..9 7 1 0 0 0
36 Ngôn ngữ hình thức và ôtômát(Kì hè-1-N01) FLA221 Trần Văn Định CNTT 2 7..9 7 1 0 0 0
37 Chương trình dịch(Kì hè-1-N0 2) INC221 Bùi Anh Tú (Nguyễn Thị Dung) CNTT 2 7,8 7 1 0 0 0
38 Lý thuyết xác suất thống kê và thống kê(Kì hè-1-N01) PTS131 Bùi Thị Thanh Xuân KHCB 3 8 8 1
39 Marketing căn bản(Kì hè-1-N01) BAM121 Nguyễn Thị Thanh Huyền HTTTKT 2 7..10 10 1
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40 Thực hành điện tử & kỹ thuật số 1(Kì hè-1-N01) PTE421 Đinh Quý Long CNĐTTT 2 2 7,8 7 30 1
41 Xử lý ảnh(Kì hè-1-N01) IMP221 Nguyễn Thị Thanh Nhàn CNTT 2 7,8 7 60 1
42 Trường điện từ và truyền sóng(Kì hè-1-N01) EFT231 Đỗ Huy Khôi CNĐTTT 3 7,8,9 7 1
43 Cấu trúc máy tính(Kì hè-1-N01) COS321 Trịnh Văn Hà CNĐTTT 2 7,8,9 7 1
44 Thực hành điện tử & kỹ thuật số 2(Kì hè-1-N01) PTE422 Đinh Quý Long CNĐTTT 2 2 7,8 7 30
45 Nguyên lý điện tử 2(Kì hè-1-N01) PEC222 Vũ Chiến Thắng CNĐTTT 2 7,8,9 7 60 1
46 Hệ điều hành mạng(Kì hè-1-N01) NOS221 Nguyễn Thị Mai Phương CNTT 2 0,5 7,8,9 7 1
47 Kinh tế vi mô(Kì hè-1-N01) MIE231 Nguyễn Thị Hằng HTTTKT 3 7,8,9,10 10 1
48 Xác suất thống kê cho tin KT(Kì hè-1-N01) PRS231 Bùi Thị Thanh Xuân KHCB 3 9 9 1
49 Kế toán tài chính(Kì hè-1-N01) FIA321 Đỗ Loan Anh (Hồ Thanh Hương) HTTTKT 2 7,8,9 7 1
50 Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng(Kì hè-1-N01) MPT331 Phạm Quốc Thịnh CNĐTTT 3 7,8,9 7 1
51 Vẽ kỹ thuật(Kì hè-1-N01) DRT121 Trần Thị Ngân KHCB 2 7..10 10 1
52 Thông tin số(Kì hè-1-N01) DIC231 Hoàng Quang Trung CNĐTTT 3 7,8,9 7 1
53 Giáo dục thể chất 2 (Bòng chuyền) (Kì hè-1-N01) GTC111 Lê Quang Trung KHCB 1 7..10 10 35 1 1 1 1
54 Nhập môn kỹ nghệ phần mềm  (Kì hè-1-N01) ISE221 Nguyễn Văn Giáp HTTTKT 2 7,8 7 1


